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THÔNG BÁO
Về việc cập nhật viên chức và người lao động 

Trường Cao đẳng Bình Phước tính đến ngày 04/12/2023

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ

chuyên môn
Ghi chú

Nam Nữ
I Ban Giám hiệu (02viên chức)

01 Hà Văn Kiên 1981
ThS  quản  lý
công

Hiệu trưởng

02 Nguyễn Bích Liên 1969
ThS  Sinh  thái
học

Phó Hiệu trưởng

II Phòng Hành chính - Tổ chức (14 viên chức, 03 NĐ68)
01 Nguyễn Quang Thành 1976 ThS QLBV Trưởng phòng
02 Đỗ Thị Bích Hạnh 1976 ThS QLBV Phó TP

03 Bùi Duy Sơn 1982
CN  Kinh  tế,
DSĐH

Phó TP

04 Nguyễn Thị Hải 1979 ThS Kế toán Phụ trách kế toán

05 Bùi Thị Thơm 1980
CN Kế toán, 
CN Luật

Chuyên viên, giao
phụ trách công tác
hành  chính,  kế
toán tại Cơ sở 2

06 Đỗ Thị Hằng 1984 Kỹ sư CNTT
Chuyên  viên  tổ
chức

07
Trần Thị Tuyết 
Ngoan

1983 CN Điều dưỡng
Chuyên viên hành
chính

08 Ngô Đức Toàn 1978
ThS QLGD, 
CN Toán - Tin

Phụ trách Website

09 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 1978

ThS  Khoa  học
nhân văn chuyên
ngành  Văn  học
nước ngoài 

Chuyên viên quản
trị Website

10 Bùi Thiên Nam 1987
ThS QLGD, 
CN Tâm lý học 

Chuyên viên quản
trị

11 Nguyễn Thu Mơ 1983 CN Kế toán Văn thư 
12 Trần Thị Bích Vân 1986 CN Kế toán Kế toán

13 Nguyễn Thị Thảo 1986 CN Kế toán
Kế toán kiêm thủ
quỹ

14 Nguyễn Văn Năm 1976
KS  Điện  công
nghiệp

Viên  chức  tăng
cường (06 tháng),
giao  phụ  trách
công  tác  quản  trị
tại Cơ sở 2

15 Võ Ngọc Bằng 1973 Bảo vệ HĐ NĐ68
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16 Nguyễn Hữu Khang 1973 Bảo vệ HĐ NĐ68
17 Nguyễn Thị Huế 1968 Tạp vụ HĐ NĐ68
III Phòng Đào tạo (20 viên chức)

III.1 Văn phòng

01 Nguyễn Văn Cường 1979
ThS  QLGD,  KS
CK chế tạo máy

Phụ trách phòng

02 Nguyễn Tiến Hùng 1976 ThS Vật lý Phó TP

03 Cao Minh Đức 1981

ThS  lý  luận
phương  pháp
giảng  dạy  môn
Vật lý 

Phó TP

04 Uông Thị Lê Na 1981 TS Tâm lý GD Chuyên viên
05 Lý Ngọc Tài 1977 ThS Y học Chuyên viên
06 Lê Thị Chinh 1976 CN Hộ sinh Chuyên viên
07 Quách Thị Chiến 1982 CN Chính trị Chuyên viên
08 Phạm Thị Trang 1985 CN Điều dưỡng Chuyên viên
09 Nguyễn Thị Tâm 1984 CN Tin học Chuyên viên

10 Phạm Thị Lan 1990
ThS  Sinh  thái
học

Chuyên viên

11 Nguyễn Thị Lệ 1985 CN Ngữ văn Chuyên viên
12 Nguyễn Thị Thoa 1976 CN Tâm lý GD Chuyên viên

13 Nguyễn Nam Trung 1975
ThS  QLGD,
CNSP Âm nhạc

Chuyên viên

14 Nguyễn Quỳnh Hồng 1982
Kỹ sư Điện tử  -
Tin học 

Chuyên viên

III.2 Ban quản lý Ký túc xá

15
Phạm Thị Thúy 
Ngoan

1978
ThS Kinh tế, CN
Kế toán, CNHC

Trưởng ban

16 Hoàng Thị Mỹ Sen 1975 ThS Văn học Phó Trưởng ban
17 Nguyễn Hữu Đa Toàn 1970 CN Mỹ thuật Chuyên viên
18 Nguyễn Tiến Chương 1978 ThS GDTC Chuyên viên
19 Trần Dũng 1987 CN Tâm lý GD Chuyên viên

20 Huỳnh Hường 1980 ThS Mỹ thuật
Viên  chức  tăng
cường (06 tháng)

IV Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng (07 viên chức)
01 Nguyễn Đức Toàn 1981 ThS CNTT Phụ trách phòng
02 Nguyễn Văn Dũng 1983 ThS Văn học Chuyên viên

03 Dương Xuân Trường 1981
ThS  GDH,  CN
GDTC

Chuyên viên

04 Đỗ Thị Hải Yến 1977 CN Luật Chuyên viên
05 Trương Thị Bình 1986 CN Xã hội học Chuyên viên

06 Lê Quý Sinh 1978
ThS  quản  lý  tài
nguyên  và  Môi
trường 

Chuyên viên

07 Nguyễn Thanh Tùng 1979
ThS  QLGD,
CNSP Tin học

Viên  chức  tăng
cường (12 tháng)

V Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản (22 viên chức)
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V.1 Bộ môn Khoa học cơ bản

01
Nguyễn Thị Nguyệt 
Minh

1976

Thạc  sỹ  KHXH
và  NV  chuyên
ngành  Lý  luận
Ngôn ngữ

PTK phụ trách

02 Kiều Huy Toán 1977
ThS QLGD, 
CN GDTC

Phó Trưởng khoa

03 Lê Thị Thủy 1984 ThS Triết học Trưởng bộ môn

04 Võ Văn Tình 1983
ThS  Chính  trị
học

Giảng viên

05 Nguyễn Văn Thành 1986
ThS  Chính  trị
học

Giảng viên

06 Nguyễn Thị Hải 1983
ThS KHGD, CN
GD Chính trị 

Giảng viên

07 Nguyễn Thanh Đại 1984 CN Chính trị Giảng viên
08 Trần Hoàn 1984 ThS GDTC Giảng viên
09 Lê Văn Phú 1983 CN QP-AN Giảng viên
10 Phạm Tuấn Anh 1986 CN GDQP, TC Giảng viên
11 Nguyễn Quỳnh Dung 1980 ThS Tâm lý GD Giảng viên
12 Hồ Thị Phương Dung 1984 ThS Tâm lý học Giảng viên
13 Vũ Thị Lan Anh 1972 ThS Tâm lý học Giảng viên
14 Nguyễn Thị Trúc Ly 1972 ThS Tâm lý học Giảng viên
V.2 Bộ môn Giáo dục mầm non

15
Nguyễn Thị Quỳnh 
Trâm

1984 ThS GDMN Phó Trưởng khoa

16
Nguyễn Thị Thùy 
Hương

1981 ThS GDMN Trưởng bộ môn

17 Trần Thị Hồng Thắm 1983 ThS GDMN Giảng viên
18 Phạm Thị Kim Ngân 1990 ThS GDMN Giảng viên

19
Phùng Thị Phương 
Ngọc

1985 ThS GDMN Giảng viên

20 Phạm Thị Minh Thu 1980
ThS  GDH,  CN
Kỹ  thuật  -  Nữ
công

Giảng viên

21 Cao Thị Hồng Lĩnh 1974
Ths  Lý  luận  và
phương pháp dạy
học âm nhạc

Giảng viên

22 Bùi Thị Hải 1972
ThS  QLGD,  CN
GDMN

Giảng viên

VI Khoa Điện - Điện tử (11 viên chức)
VI.1 Bộ môn Tự động hóa công nghiệp
01 Đỗ Xuân Lợi 1982 ThS Tự động hóa Phụ trách khoa

VI.2 Bộ môn Điện công nghiệp
02 Nguyễn Anh Dũng 1982 KS Điện Phó Trưởng khoa

03 Đoàn Quang Nam 1977
KS  Điện  -  Kỹ
thuật

Giảng viên

04 Vũ Đăng Nam 1985 KS  Công  nghệ Giảng viên
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kỹ thuật điện
VI.3 Bộ môn Điện tử công nghiệp

05 Nguyễn Cao Cường 1984
ThS  Kỹ  thuật
điện 

Phó Trưởng khoa

06 Nguyễn Thị Đào 1979
ThS  Kỹ  thuật
điện

Trưởng bộ môn

07 Nguyễn Thị Hường 1983
ThS  Kỹ  thuật
điện

Giảng viên 

08 Hoàng Thị Hạnh 1985
KS  Kỹ  thuật
Điện - Điện tử 

Giảng viên

09 Nguyễn Văn Sáng 1983
ThS CNTT; 
CN Điện tử viễn
thông

Giảng viên

10 Lê Văn Tuấn 1979
CĐ  Kỹ  thuật
Điện - Điện tử

Giảng viên

11 Nguyễn Chí Ân 1991
ThS  Kỹ  thuật
điện

Viên chức tập sự

VII Khoa Kinh tế - Kỹ thuật và Dịch vụ (18 viên chức)
VII.1 Bộ môn Kế toán

01 Lê Thị Hà 1991 ThS Kế toán Trưởng bộ môn
02 Nguyễn Thị Thương 1986 ThS Kế toán Giảng viên

03
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn

1987 CN Kế toán Giảng viên

04 Chu Thị Hoa 1988 CN Kế toán Giảng viên
VII.2 Bộ môn Tin học

05 Nguyễn Thái Quang 1979
ThS QLGD; 
CN Tin học

PTK phụ trách

06 Trương Đức Trung 1981 CN Tin học Trưởng bộ môn
07 Nguyễn Tiến Anh 1992 CN CNTT Giảng viên
08 Hoàng Văn Đức 1982 CN Toán -Tin Giảng viên
09 Bùi Văn Tuấn 1982 CN Tin học Giảng viên
10 Trần Thị Ngân 1986 CN Toán - Tin Giảng viên
11 Lê Viết Thành 1988 CN CNTT Giảng viên
12 Nguyễn Văn Sơn 1978 ThS CNTT Giảng viên

VII.3 Bộ môn Tiếng Anh

13 Nguyễn Thị Hà 1975
ThS QLGD, 
CN Anh văn

Phó Trưởng khoa

14 Trịnh Thanh Hiền 1975 ThS Tiếng Anh Trưởng bộ môn
15 Hồ Kim Nhi 1974 ThS Tiếng Anh Giảng viên
16 Trần Đào Linh Trang 1983 CN Tiếng Anh Giảng viên

17
Huỳnh Viết Phương 
Lan

1982 CN Anh văn Giảng viên

18 Trần Thị Giang 1989 CN Tiếng Anh Giảng viên
VIII Khoa Cơ khí - Ô tô (06 viên chức)

VIII.1 Bộ môn Cơ khí

01 Ngô Văn Tùng 1982
ThS Kỹ thuật cơ
khí

Phó Trưởng khoa
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02 Nguyễn Phước Thiện 1990
ThS Kỹ thuật cơ
khí

Trưởng bộ môn

03 Cao Văn Thịnh 1982
ThS Kỹ thuật cơ
khí

Giảng viên

VIII.2 Bộ môn Ô tô

04 Nguyễn Văn Cảnh 1984
KS  Công  nghệ
kỹ thuật ô tô

PTK phụ trách

05 Lê Mỹ Dũng 1973
KS  Cơ  khí  -
Động lực

Giảng viên

06 Lê Quang Hùng 1996
KS  Công  nghệ
kỹ thuật ô tô

Viên chức tập sự

IX Khoa Y - Dược (17 viên chức)

IX.1 Bộ môn Y

01 Võ Văn Sướng 1970 BSCK1 Nội Trưởng bộ môn

02 Nguyễn Văn Khoa 1968 ThS Sản Giảng viên

03 Trần Thị Thanh Hằng 1975 BSCK1 YHCT Giảng viên

04 Thiều Khắc Hậu 1977 Bác sĩ đa khoa Giảng viên

05 Nguyễn Kim Hạnh 1978 ThS Điều dưỡng Giảng viên

06
Nguyễn Thị Thúy 
Vân 

1985 ThS KH Y sinh Giảng viên

07 Trần Ngọc Mỹ 1971 CN Hộ sinh Giảng viên

08 Phạm Thị Thu Hường 1991 CN Điều dưỡng Giảng viên

09 Hoàng Đức Hạnh 1980 BSCK1 CĐHA Giảng viên

10 Đỗ Thị Hằng 1980 CN Hộ sinh Giảng viên

IX.2 Bộ môn Dược

11 Nguyễn Duy Quân 1976 DSCK1 PTK phụ trách

12
Phạm Nguyễn Anh 
Thư

1982 ThS Dược học Trưởng bộ môn

13 Trương Thị Bảy 1976 ThS Dược học Giảng viên

14 Đinh Vũ Yến 1983 ThS Dược học Giảng viên

15 Tạ Thị Thanh 1983 ThS Dược học Giảng viên

16 Nguyễn Thị Loan 1984 DSĐH Giảng viên

17 Hồ Thị Hồng Duyên 1986 DSĐH Giảng viên

Danh sách ấn định 120 (VC, HĐ68), trong đó: 

- Biên chế thực hiện/Biên chế được giao: 117/158;

- HĐ68 thực hiện/HĐ68 được giao: 03/05;
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- Trình độ chuyên môn: 01 tiến sĩ, 69 thạc sĩ và tương đương, 45 đại học, 02
cao đẳng, 03 khác./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Lưu: VP.

          Nguyễn Quang Thành
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